	Ngày soạn: 13/12/2025
Ngày dạy: 15/12/2025
	Tiết 57:  ÔN TẬP HỌC KÌ I
(Tiết 2 )



A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	- Hệ thống được các kiến thức về loại, thể loại văn bản đọc; tiếng Việt; kiểu bài viết; kiểu bài nói và nghe đã học trong học kì I.
- Vận dụng được các kiến thức đã học, kĩ năng đã rèn luyện để giải quyết các bài tập tổng hợp.

	II. PHẨM CHẤT
- Trân trọng những giá trị văn học.
- Ý thức ôn tập nghiêm túc.


B. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU 
 1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phương tiện, học liệu:
    + Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    + Học liệu: Các câu hỏi kiểm tra kiến thức.
2. Học sinh.
 Trả lời các câu hỏi phần Nội dung ôn tập học kì I (Tr 124-129/SGK) vào vở soạn bài.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoàng Thị Kim Tuyến. Trường THCS Tân Phú. Quốc Oai. Hà Nôi.0913588994
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Nội dung hoạt động: HS tham gia trò chơi học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Câu 4: (Trang 124/ SGK):  Lập bảng vào vở theo mẫu sau để hệ thống hóa các kiến thức tiếng Việt đã được học trong học kì I.
Gợi ý
	Phiếu học tập 04 - Câu 4 (Trang 124/SGK): Hệ thống hóa kiến thức tiếng Việt

	STT
	Nội dung tiếng Việt
	Khái niệm cần nắm vững
	Dạng bài tập thực hành

	1
	Biệt ngữ xã hội
	Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ có đặc điểm riêng (có thể về ngữ âm, có thể về ngữ nghĩa), hình thành trên những quy ước riêng của một nhóm người nào đó, do vậy, chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp.
	Chỉ ra biệt ngữ xã hội và nêu tác dụng.

	2
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.
	Chỉ ra từ ngữ địa phương và nêu tác dụng.

	3
	Từ tượng hình và từ tượng thanh
	- Từ tượng hình là từ gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên hoặc con người.
	Chỉ ra từ tượng hình, từ tượng thanh và phân tích tác dụng.

	4
	Biện pháp tu từ đảo ngữ
	Đảo ngữ là biện pháp tu từ được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm (màu sắc, đường nét), hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).
	Chỉ ra biện pháp tu từ đảo ngữ và nêu tác dụng.

	5
	Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp
	- Đoạn văn diễn dịch: đoạn văn có câu chủ đề được đặt ở đầu đoạn, những câu tiếp theo triển khai các nội dung cụ thể để làm rõ chủ đề của đoạn văn.
- Đoạn văn quy nạp: Đoạn văn triển khai nội dung cụ thể trước, từ đó mới khái quát nội dung chung, được thể hiện bằng câu chủ đề ở cuối đoạn văn.
- Đoạn văn song song: Đoạn văn không có câu chủ đề, các câu trong đoạn có nội dung khác nhau, nhưng cùng hướng tới một chủ đề.
- Đoạn văn phối hợp: Đoạn văn kết hợp diễn dịch với quy nạp, có câu chủ đề ở đầu đoạn và cuối đoạn.
	- Tìm câu chủ đề, xác định kiểu đoạn văn và phân tích tác dụng cách thức tổ chức đoạn văn.
- Sắp xếp các câu thành đoạn văn diễn dịch hoặc quy nạp.
- Viết đoạn văn  theo kiểu tổ chức cho sẵn.

	6
	Nghĩa của một số từ, thành ngữ Hán Việt
	Trong vốn từ gốc Hán, có một bộ phận các từ đơn được cảm nhận như từ thuần Việt và một bộ phận các từ phức ít nhiều gây khó hiểu. Nhóm các từ phức gốc Hán này thường được gọi là từ Hán Việt. Mỗi tiếng của từ thuộc nhóm này có tên gọi tương ứng là yếu tố Hán Việt.
	- Chỉ ra các yếu tố Hán Việt và giải nghĩa.
- Giải nghĩa và đặt câu với các thành ngữ có yếu tố Hán Việt.

	7
	Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ
	Sắc thái nghĩa của từ ngữ là phần nghĩa bổ sung cho nghĩa cơ bản, thể hiện thái độ, cảm xúc, cách đánh giá của người dùng đối với đối tượng được nhắc đến.
	Phân biệt sắc thái nghĩa của từ.

	8
	Câu hỏi tu từ
	Câu hỏi tu từ là câu hỏi không dùng để hỏi mà để khẳng định, phủ định, bộc lộ cảm xúc,…
	- Chỉ ra câu hỏi tu từ.
- Chuyển câu  sang câu hỏi tu từ.

	9
	Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu
	- Nghĩa tường minh là nghĩa được diễn đạt trực tiếp bằng các từ ngữ trong câu.
- Nghĩa hàm ẩn là nghĩa được suy ra từ nghĩa tường minh của cả câu, từ nghĩa của từ trong câu và từ ngữ cảnh sử dụng câu.
	Xác định nghĩa hàm ẩn của câu.


Câu 5: (Trang 124/ SGK): Nêu các kiểu bài viết, yêu cầu của từng kiểu bài và đề tài đã thực hành trong học kì I theo bảng gợi ý.
Gợi ý
	Phiếu học tập 05 - Câu 5 (Trang 124/SGK): Hệ thống các kiểu bài viết

	STT
	Kiểu bài viết
	Yêu cầu của kiểu bài
	Đề tài đã thực hành viết
(HS tự điền)

	1
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
	- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa.
- Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,…).
- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc,…).
- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi.
- Sử dụng được yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết.
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) đáng nhớ nhất: đền Hùng/ lăng Bác/ quê Bác ở Nghệ An,…
 

	2
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
	- Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ (nhan đề, đề tài, thể thơ,…); nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.
- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ (đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ), khái quát chủ đề bài thơ.
- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…);…).
- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ.
	- Phân tích bài thơ “Thu ẩm” Nguyễn Khuyến.
- Phân tích bài thơ "Tự tình” (bài 2) của Hồ Xuân Hương. 

	3
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)
	- Nêu được vấn đề nghị luận và giải thích để người đọc hiểu vì sao vấn đề này đáng được bàn đến.
- Trình bày rõ ý kiến về vấn đề được bàn; đưa ra được những lí lẽ thuyết phục, bằng chứng đa dạng để chứng minh ý kiến của người viết.
- Đối thoại với những ý kiến khác (giả định) nhằm khẳng định quan điểm của người viết.
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề nghị luận và phương hướng hành động.
	 - Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong thời kì hội nhập.
- Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của HS trong việc việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.


	4
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)
	- Giới thiệu tác giả và bài thơ; nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.
- Phân tích được nội dung trào phúng của bài thơ để làm rõ chủ đề.
- Chỉ ra được tác dụng của một số nét đặc sắc về nghệ thuật trào phúng được thể hiện trong bài thơ.
- Khẳng định được giá trị, ý nghĩa của bài thơ.
	Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy (Nguyễn Khuyến)

	5
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
	- Nêu được vấn đề nghị luận.
- Làm rõ vấn đề nghị luận (giải thích vấn đề đời sống được bàn luận).
- Trình bày được ý kiến phê phán của người viết, nêu rõ lí lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở.
- Đối thoại với những ý kiến khác (giả định) nhằm khẳng định quan điểm của người viết.
	Viết bài văn nghị luận về lối sống ảo mà một số người đang theo đuổi.



Câu 6: (Trang 124/ SGK): Nêu những điểm chung trong việc thực hiện các bước của hoạt động nói và nghe ở năm bài học trong học kì I.
Gợi ý
Phần Nói và nghe của mỗi bài trong học kì I có yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, việc thực hành nói và nghe ở cả năm bài có những điểm chung, thể hiện qua các bước:
· Xác định mục đích nói và người nghe
· Xác định nội dung nói và nghe của bài
· Chuẩn bị nói và nghe (chọn để tài, lập dàn ý)
· Trình bày bài nói
      -    Trao đổi, rút kinh nghiệm vể nói và nghe
3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã hình thành từ các hoạt động đọc, 
 viết, nói và nghe để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể.
b. Nội dung: Luyện đề tổng hợp
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*Trước tiết ôn tập: 
 - GV chia lớp thành 04 nhóm
 - Yêu cầu: HS phải giải quyết các nhiệm vụ trong hai phiếu học tập 01, 02 (SGK) ở nhà theo nhóm.
+ Nhóm 1, 2: Thực hành Phiếu học tập số 01
+ Nhóm 3, 4: Thực hành Phiếu học tập số 02
* Trong tiết ôn tập tại lớp:  GV yêu cầu HS đại diện các nhóm trình bày. Tổ chức cho các nhóm thảo luận, đi đến thống nhất phương án giải quyết các câu hỏi trong phiếu học tập.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
 HS thảo luận nhóm, hoàn thành các PHT trước tiết học.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GỢI Ý SẢN PHẨM PHIẾU HỌC TẬP Ở SGK
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01


1. ĐỌC
 Trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	C
	C
	B
	C
	B



Trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Có thể khẳng định Chiều hôm nhớ nhà là một bài thơ trữ tình dựa vào những dấu hiệu sau:
- Nhan đề bài thơ đã gợi mở nỗi nhớ quê hương của nhân vật trữ tình.
- Cảnh vật in đậm dấu ấn tâm trạng của con người.
- Lời thổ lộ tâm tình của nhân vật trữ tình ở hai câu kết của bài thơ.
Câu 2: Những hình ảnh trong bài thơ có tác dụng lầm nổi bật nhan đề Chiều hôm nhớ nhà:
- Bóng hoàng hôn trên nền trời chiều.
- Những âm thanh báo hiệu một ngày tàn (tiếng tù và, tiếng trống đồn).
- Sinh hoạt của con người vào thời điểm cuối ngày (người đánh cá và trẻ chăn trâu đều đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc).
- Người đi trên đường xa đang nhớ về quê nhà, mong có người để chia sẻ nỗi niềm.
Câu 3: Cảm nhận về phong cảnh thiên nhiên và bức tranh sinh hoạt của con người được khắc họa trong bài thơ: 
- Cảnh thiên nhiên được miêu tả  vào thời điểm cuối ngày (buổi chiều tà). Cảnh vật hiện lên với không gian khoáng đạt nhưng đượm vẻ tiêu sơ, hoang vắng.
- Mọi sinh hoạt của con người cũng diễn ra vào thời điểm cuối ngày, con người trở về nơi bến xa, thôn vắng. Đặc biệt, chủ thể trữ tình - hình ảnh trung tâm của bài thơ (người khách) - đang bơ vơ trên đường xa vắng, trông về quê nhà với bao nhớ nhung.
Câu 4: 
- Tâm trạng của tác giả trong bài thơ: tâm trạng buồn lê thê, nỗi niềm sầu thương tê tái của người lữ khách đi xa nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. 
- Tâm trạng của chủ thể trữ tình (tác giả) được biểu hiện gián tiếp qua ngoại cảnh và giãi bày trực tiếp qua lời thơ trữ tình. Hai cách biểu hiện đó đều tập trung làm rõ nỗi niềm cô quạnh, nhớ nhung của một “lữ khách” đang “bước dồn” trên những “dặm liễu” dưới “sương sa”.
Câu 5: Nhận xét về cách dùng từ ngữ của tác giả: Tác giả dùng nhiều từ ngữ Hán Việt. Đây là một đặc điểm nổi bật trong cách sử dụng từ ngữ của Bà Huyện Thanh Quan.
2. VIẾT
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 10 – 15 câu) phân tích cảnh và tình trong bài thơ Chiều hôm nhớ nhà của Bà Huyện Thanh Quan.
Gợi ý
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 10 - 15 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: 
- Cảnh và tình được gợi qua nhan đề bài thơ.
- Những hình ảnh nổi bật thể hiện cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt của con người trong 6 câu đầu của bài thơ; qua đó nhà thơ thể hiện tình cảm một cách kín đáo.
- Tình cảm được nhà thơ giãi bày trực tiếp trong hai câu thơ cuối.
- Nhận xét về trạng thái tình cảm của tác giả trong bài thơ.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn .
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	



Đoạn văn tham khảo:
	Bài thơ “Chiều hôm nhớ nhà” của Bà Huyện Thanh Quan đã thành công khi miêu tả khung cảnh hoàng hôn và nỗi buồn của kẻ tha hương. Ngay từ nhan đề, bài thơ đã gợi mở cho người đọc biết về thời điểm và tâm trạng của nhân vật trữ tình. Cảnh vật được miêu tả  vào thời điểm cuối ngày (buổi chiều tà) hiện lên với hình ảnh bóng hoàng hôn trên nền trời chiều, với âm thanh của tiếng tù và, tiếng trống đồn báo hiệu ngày tàn, giục con người nhanh chóng thu xếp công việc để trở về nhà sau một ngày làm việc. Cảnh vật hiện lên với không gian khoáng đạt nhưng đượm vẻ tiêu sơ, hoang vắng. Phép đối ở hai câu thực miêu tả sinh hoạt của con người. Cả ngư ông và mục tử gác lại công việc để trở về nơi bến xa, thôn vắng. Đặc biệt, trong khung cảnh ngày sắp tàn đó, chủ thể trữ tình - hình ảnh trung tâm của bài thơ (người khách) – đang “bước dồn” trên những “dặm liễu” dưới “sương sa”. Ở hai câu thơ cuối, tâm trạng của nhà thơ được bộc lộ trực tiếp: Không có ai để tâm sự, trời đất thì bao la, vắng lặng, trống trải, khiến tác giả quay về với nội tâm, với lòng buồn sẵn có của mình. Câu thơ cuối, vừa như một câu cảm, vừa như một câu hỏi, bộc lộ sâu sắc nỗi niềm nhớ quê hương, nhớ nhà của nhà thơ. Bằng sự trải nghiệm của cuộc đời, đã sống những khoảnh khắc hoàng hôn ở nơi đất khách quê người, sống trong lòng xã hội phong kiến đang kì suy thoái, nữ sĩ mới viết được những câu thơ rất thực miêu tả cảnh ngộ lẻ loi của kẻ tha hương hay đến thế! 
3. NÓI VÀ NGHE
Đề bài: Giữ gìn tiếng nói của cha ông phải chăng cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước?
a. Chuẩn bị nội dung để thảo luận về đề tài trên.
b. Tập luyện thảo luận trên cơ sở các nội dung đã chuẩn bị.
Gợi ý
*GV là người điều hành  thảo luận. Các HS nhóm 1, 2 lần lượt đưa ra các ý kiến phát biểu của mình về vấn đề. HS của hai nhóm 3, 4 cũng có thể đóng góp thêm ý 
kiến.
*Các ý kiến phát biểu cần tập trung làm rõ vấn đề thảo luận, cần thể hiện thái độ tôn trọng của các thành viên khác. 
*Gợi ý một số ý kiến thảo luận:
- Tiếng nói của cha ông có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống cộng đồng, là phương diện thể hiện niềm tự hào dân tộc. 
- Tiếng Việt hiện nay đang đứng trước nguy cơ mất đi sự trong sáng, mất đi vẻ đẹp vốn có bởi tình trạng sử dụng lạm dụng ngoại ngữ khi giao tiếp, sự lai căng, pha trộn tiếng nước ngoài, cách sử dụng tiếng Việt lệch chuẩn về ngữ âm, chữ viết.
- Do đó, việc giữ gìn tiếng nói của cha ông cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước:
+ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là góp phần giữ gìn, bảo vệ ngôn ngữ mẹ đẻ nhằm tạo ra bản sắc riêng của dân tộc để phân biệt giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc khác trên thế giới.
+ Giữ gìn tiếng mẹ đẻ sẽ góp phần thể hiện ý thức, trách nhiệm của công dân đối với chữ viết dân tộc, tiếng nói của dân tộc cũng như góp thể hiện lòng tự tôn dân tộc, góp phần giữ gìn tài sản quý giá nhất của dân tộc ta.
+ Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt là yếu tố góp phần bảo vệ tiếng Việt, bảo vệ ngôn ngữ của quốc gia chính là bảo vệ tiếng nói của dân tộc, bảo vệ đất nước; là điều kiện tiên quyết để giúp nước nhà phát triển.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02



1. ĐỌC
 Trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	B
	B
	C
	C
	B


Trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Các sự việc được kể tuần tự trong đoạn trích là:
- Một bô lão vào bẩm báo với Trần Quốc Tuấn và Trần Ích Tắc vể việc có một người trẻ tuổi đến xin đấu vật với đô Trâu để tranh giải nhất. Trần Quốc Tuấn bảo cho cậu ta tranh giải nào đó cũng được.
- Bô lão vào bẩm báo tiếp việc người trẻ tuổi kia cứ nằng nặc xin tranh giải nhất, nghĩa là chỉ muốn đấu với đô Trâu.
- Trần Quốc Tuấn bảo với vị bô lão kia cứ cho cậu ta đấu. Cả Trần Quốc Tuấn và Trần Ích Tắc cùng ra xem.
- Sau nhiểu keo gay cấn, đô Trâu vẫn không hạ được cậu bé, ngược lại, cuối cùng hắn đã bị cậu quật ngã bằng một miếng đánh bất ngờ. Cậu bé đó chính là Yết Kiêu.
Câu 2: 
- Câu chuyện trong đoạn trích được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ ba, kiểu người kể chuyện ẩn danh. 
- Qua lời kể, có thể nhận thấy người kể chuyện không có thiện cảm với nhân vật Trần Ích Tắc và đô Trâu.
Câu 3: 
- Đoạn trích miêu tả sự đối lập giữa hai cặp nhân vật: Trần Quốc Tuấn với Trần Ích Tắc; Yết Kiêu với đô Trâu. 
- Sự đối lập của cặp thứ nhất có tác dụng làm nổi bật sự bao dung, nhân ái của Trần Quốc Tuấn và sự hẹp hòi, thâm độc của Trần Ích Tắc. 
- Sự đối lập của cặp thứ hai (Yết Kiêu với đô Trâu) tôn lên vẻ quả cảm, nhanh nhẹn, cao tay của Yết Kiêu và tính hợm hĩnh, kiêu ngạo, độc ác, nôn nóng của đô Trâu.
Câu 4: 
Trong đoạn trích, từ thằng bé (chỉ Yết Kiêu) đầu tiên xuất hiện trong lời nói của vị bô lão - người có vai trò trong việc tổ chức giải vật của làng, sau đó được dùng trong lời người kể chuyện. Ở những lần đó, từ thằng bé được dùng với sắc thái thân mật, gần gũi, gợi nét ương ngạnh, đáng yêu. Thằng bé mà lại quật ngã đô Trâu - một đô vật khét tiếng và chưa từng để tuột giải nhất - thì thật sự đáng nể phục.
 Nếu thay bằng từ đồng nghĩa khác, ví dụ cậu bé, sẽ không có được những sắc thái nghĩa như vừa nêu.
Câu 5: 
- Chi tiết Trần Quốc Tuấn đã thu nhận Yết Kiêu vào đội quân gia nô của mình:
+ Ngay từ đầu, khi nghe vị bô lão bẩm báo, Trần Quốc Tuấn đã thể hiện sự độ lượng (bảo ông cụ khuyên “thằng bé” tranh giải sáu, giải bảy gì đó cũng được); 
+ Về sau nghe nói chàng trẻ tuổi “cứ nằng nặc xin cái giải nhất”, ngài đã quyết định cho cậu ta vào đấu. Điều đó không phải buột miệng nói ra, mà ngài đã ngẫm nghĩ. 
+ Khi ra xem vật, vừa nhìn thấy “thằng bé”, Trần Quốc Tuấn đã thích ngay, cho nên, sau khi Yết Kiêu (chính là “thằng bé” ấy) quật ngã đô Trâu, Trần Quốc Tuấn đã thu nhận Yết Kiêu vào đội quân gia nô của mình 
- Chi tiết Trần Quốc Tuấn đã thu nhận Yết Kiêu vào đội quân gia nô của mình cho thấy Trần Quốc Tuấn không chỉ biết nhìn người, mà còn thực lòng trọng dụng người tài để chuẩn bị cho những việc lớn.
2. VIẾT
Đề bài: Thực hiện việc tìm ý, lập dàn ý và viết phần Mở bài cho đề tài: Một chuyến tham quan thú vị.
Gợi ý
* Tìm ý:
- Chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa nào? Do ai tổ chức? Mục đích của chuyến tham quan là gì?
- Chuyến đi diễn ra như thế nào? (trên đường đi, lúc bắt đầu đến điểm tham quan, các hoạt động chính tiếp theo,…).
- Khung cảnh của chuyến tham quan có gì nổi bật? (cảnh thiên nhiên, các công trình kiến trúc, những hiện vật được trưng bày ở khu di tích,…).
- Em có cảm xúc, suy nghĩ gì về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa đó? (Nêu ấn tượng về chuyến đi; hiểu biết mới về văn hóa, lịch sử của đất nước; tình cảm với quê hương…).
* Lập dàn ý: Sắp xếp các ý đã tìm được vào từng phần để thành dàn ý:
- Mở bài:
+ Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
+ Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi.
- Thân bài:
+ Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan (trên đường đi, lúc đến điểm tham quan, trình tự các điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,…).
+ Thuyết minh, miêu tả và nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hóa (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc,…).
- Kết bài:
Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
* Viết Mở bài: 
MB1: Tục ngữ có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Sau mỗi chuyến đi trải nghiệm, mỗi chúng ta lại đón nhận thêm được bao nhiêu điều thú vị, mới mẻ. Một trong những chuyến đi để lại trong em ấn tượng sâu sắc là chuyến đi tham
 quan đền Hùng (Phú Thọ) cùng các bạn trong lớp. Chuyến đi giúp em và các bạn 
 thêm biết ơn và tự hào về công lao của các vua Hùng.
MB2: Ai đã từng một lần nghe qua truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy hẳn đều có những hình dung cho riêng mình về tòa thành Cổ Loa - kinh đô của Âu Lạc trong buổi đầu dựng nước. Em may mắn khi được đến tham quan khu di tích lịch sử Cổ Loa cùng với các ban trong lớp và cô giáo chủ nhiệm trong dịp hè vừa qua.
3. NÓI VÀ NGHE
Đề bài: Thực hiện việc chuẩn bị cho bài nói với đề tài: Kiêu căng và hiếu thắng – những thói xấu cần tránh.
Gợi ý
*Xác định vấn đề trình bày:  Kiêu căng và hiếu thắng – những thói xấu cần tránh.
* Xác định mục đích nói: Phê phán thói kiêu căng và hiếu thắng, từ đó giúp người nghe có nhận thức đúng đắn và thái độ sống phù hợp.
* Xác định đối tượng người nghe
* Xác định không gian và thời gian nói
*Tìm ý:
      + Thế nào là thói kiêu căng? Thế nào là sự hiếu thắng?
       + Thói kiêu căng và sự hiếu thắng có quan hệ với nhau như thế nào?
+ Vì sao thói kiêu căng và sự hiếu thắng bị xem là những tính xấu? Hậu quả mà thói kiêu căng và sự hiếu thắng để lại là gì?
+ Làm thế nào để dẹp bỏ thói kiêu căng và sự hiếu thắng?
* Lập dàn ý bài nói:
a. Mở đầu: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: thói kiêu căng và hiếu thắng. 
b. Triển khai:
- Giải thích: 
+ Thói kiêu căng: là tự cho mình hơn người nên xem thường người khác một cách lộ liễu, khiến người ta khó chịu.
+ Sự hiếu thắng: là sự phản ứng mạnh mẽ, có phần thái quá, không kiểm soát được hành động của con người gây ra những sự tiêu cực, sai lầm đứng trước sự việc mà họ cho là sai trái và ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân.
- Mối quan hệ giữa thói kiêu căng và sự hiếu thắng:
- Tác hại của thói kiêu căng và sự hiếu thắng:
+ Khi có thói kiêu căng, con người thường cho mình hơn hết mọi người, sẽ tự đánh mất đi cơ hội học hỏi thêm những điều hay từ những người xung quanh.
+ Sự hiếu thắng khiến con người dễ nóng giận trong mọi sự tranh luận, dễ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được phần hơn, từ đó dễ sa vào những hành vi xấu.
+ Thói kiêu căng và hiếu thắng gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc: rạn nứt mối quan hệ, bị người khác xa lánh, né tránh, gây cho người khác sự sợ hãi,…
- Nguyên nhân của thói kiêu căng và sự hiếu thắng:
+ Thói kiêu căng và hiếu thắng xuất phát từ bản chất của con người muốn dành phần thắng về mình, muốn thể hiện bản thân mình quá đà, xuất phát từ sự háo danh.
+ Cũng có khi thói kiêu căng, sự háo thắng còn xuất phát từ nhận thức chưa đúng về bản thân, có những ảo tưởng, nhận thức sai lầm về người khác.
- Làm thế nào để dẹp bỏ thói kiêu căng và sự hiếu thắng?
Để kiềm chế tính kiêu căng và hiếu thắng mỗi chúng ta trước hết cần nhận biết đúng giá trị của bản thân mình, bên cạnh đó, những việc không khả năng của mình có thể làm được thì nên im lặng làm, khi thành quả tốt nhất định người khác sẽ tán dương bạn, không nên khoa trương...
Chú ý: Chuẩn bị một số lí lẽ, bằng chứng có thể sử dụng trong bài nói.
- Bàn luận: 
+ Trong cuộc sống, ta cần biết khiêm tốn, suy nghĩ thấu đáo và biết kiềm chế bản thân.
+ Hãy học cách sống hòa đồng, tôn trọng và hợp tác, chia sẻ với mọi người xung quanh mình.
c. Kết luận
  Khẳng định lại tác hại của tính kiêu căng và hiếu thắng; đồng thời liên hệ bản thân, rút ra bài học.
	Rubrics đánh giá bài nói trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội 
(Vấn đề: Kiêu căng và hiếu thắng – những thói xấu cần tránh)

	Tên HS thuyết trình: …………….
Người nhận xét:……………………………………….

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Nội dung trình bày 
	Nôi dung sơ sài, chưa đủ ý 
	Bài viết đủ ý, phù hợp với đối tượng thuyết minh. 
	Nội dung đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục, có quan điểm, suy nghĩ  mới mẻ.

	2. Hình thức trình bày
	Bố cục bài nói chưa rõ ràng, lặp ý
	 Bố cục bài nói rõ ràng, tuy nhiên chưa tạo được điểm nhấn khi trình bày.
	Bố cục bài nói rõ ràng, có sáng tạo, có điểm nhấn khi trình bày

	3. Tác phong, thái độ trình bày
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần; còn thiếu nghiêm túc/ điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu; điệu bộ  tương đối tự tin, mắt đôi lúc còn chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung trình bày.
	Nói to, truyền cảm; phong thái tự tin; tương tác, giao lưu tốt với người nghe.

	4. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Nội dung: HS luyện đề tổng hợp tại nhà.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1:  Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giao đề bài về nhà để HS tự đánh giá.
- HS làm bài đánh giá nghiêm túc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
Đề kiểm tra tham khảo:
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Bảo kính cảnh giới bài 31
Chân mềm ngại bước dặm mây xanh(1),
Quê cũ tìm về cảnh cũ thanh.
Hương cách gác vân(2) thu lạnh lạnh,
Thuyền kề bãi tuyết nguyệt chênh chênh.
Ơn tư(3) là ấy yêu dường chúa,
Lỗi thác(4) vì nơi luỵ bởi danh.
Bui có(5) một niềm trung hiếu cũ,
Chẳng nằm thức dậy nẻo ba canh(6).
(Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976)
(1) Dặm mây xanh: dịch chữ “dặm thanh vân”, chỉ con đường làm quan, con đường công danh
(2) Gác vân: dịch “vân các, vân đài, vân thự”, chỉ nơi chứa sách có để cỏ vân, một loại cỏ thơm trừ được mọt hại sách. Cũng chỉ nơi làm việc văn thư.
(3) Ơn tư: tức “ân tứ” (ơn của vua ban cho)
(4)  Lỗi thác: lỗi lầm, sai lầm
(5) Bui có: chỉ có, duy có
(6)  Nẻo ba canh: lúc canh ba ( nửa đêm)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Bài thơ trên được làm theo thể thơ nào ? 
A. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
B. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật
C. Thể thơ song thất lục bát
D. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật xen câu lục ngôn
Câu 2. Hai câu thơ đầu cho ta biết nhân vật trữ tình đã có lựa chọn gì trong cuộc đời?
A. Từ chối hoạn lộ, công danh để về ở ẩn nơi quê cũ.
B. Vì nợ công danh nên không thể về quê cũ.
C. Chọn lối sống thoát tục chốn mây xanh.
D. Từ giã quê cũ ra đi để trả nợ công danh.
Câu 3. Dòng nào nêu đúng các từ láy trong bài thơ?
A. Thanh thanh, chênh chênh
B. Lạnh lạnh, xanh xanh
C. Lạnh lạnh, chênh chênh
D. Dặm dặm, chênh chênh
Câu 4. Nghệ thuật đối được thể hiện ở những cặp câu thơ nào?
A. Cặp câu 1 – 2 và 7 – 8                                            
B. Cặp câu 1 – 2 và 3 – 4
C. Cặp câu 3 – 4 và 5 – 6
D. Cặp câu 5 – 6 và 7 – 8
Câu 5. Những điều gì khiến nhân vật trữ tình thấy nuối tiếc vì đã cố công theo đuổi?
A. Con đường ẩn dật và lối sống thoát tục tu tiên.
B. Cuộc đời làm quan để hưởng lộc vua ban và lối sống thoát tục tu tiên.
C. Từ chối lợi danh, ẩn thân nơi quê cũ.
D. Cuộc đời làm quan để hưởng lộc vua ban và lối sống lụy danh.
Câu 6. Điều gì khiến nhân vật trữ tình dành trọn vẹn cuộc đời và trăn trở hằng đêm?
A. Nợ công danh
B. Niềm trung hiếu
C. Ơn chúa
D. Thiên nhiên
Câu 7. Trở về quê cũ, nhân vật trữ tình có cuộc sống ra sao?
A. Gắn bó, hòa hợp cùng thiên nhiên trong sự thanh thản của một ẩn sĩ.
B. An nhàn hưởng lộc vua ban, không vướng bận sự đời.
C. Ngồi hưởng lộc vua ban mà vẫn luôn canh cánh nợ công danh.
D. Gắn bó, hòa hợp cùng thiên nhiên nhưng vẫn luôn canh cánh niềm trung hiếu.
Câu 8. Chữ cũ trong câu thơ Bui có một niềm trung hiếu cũ cho người đọc hiểu như thế nào về niềm trung hiếu của nhân vật trữ tình?
A. Niềm trung hiếu đã sẵn có trong tâm tưởng nhân vật trữ tình từ xưa và không bao giờ bị mài mòn hay đổi thay.
B. Niềm trung hiếu đã cũ không còn phù hợp với thời đại bây giờ.
C. Tâm tư nhân vật trữ tình vẫn còn vương sót lại những dấu tích của niềm trung hiếu cũ.
D. Niềm trung hiếu mang những đặc điểm của tư tưởng Nho giáo truyền thống xưa cũ.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Cảm nhận của anh (chị) về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ này?
Câu 10. Anh/ Chị nhận xét như thế nào về vẻ đẹp tâm hồn nhân vật trữ tình?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận về xu hướng bỏ phố về làng của một bộ phận người trẻ.
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật
	0,5

	
	2
	A. Từ chối hoạn lộ, công danh để về ở ẩn nơi quê cũ
	0,5

	
	3
	C. Lạnh lạnh, chênh chênh
	0,5

	
	4
	D. Cuộc đời làm quan để hưởng lộc vua ban và lối sống lụy danh
	0,5

	
	5
	C. Cặp câu 3 – 4 và 5 – 6
	0,5

	
	6
	B. Niềm trung hiếu
	0,5

	
	7
	D. Gắn bó, hòa hợp cùng thiên nhiên nhưng vẫn luôn canh cánh niềm trung hiếu
	0,5

	
	8
	A. Niềm trung hiếu đã sẵn có trong tâm tưởng nhân vật trữ tình từ xưa và không bao giờ bị mài mòn hay đổi thay
	0.5

	
	9
	Cảm nhận về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ:
- Hình ảnh thiên nhiên xuất hiện trong bài thơ: Hương của cỏ thơm, khí lạnh của mùa thu, thuyền nơi bãi tuyết, bóng trăng chênh chênh
- Đây đều là những hình ảnh ước lệ quen thuộc trong thơ xưa.
- Tuy nhiên, khi vào thơ Nguyễn Trãi, chúng không gợi sự cao sang, xa cách mà ngược lại trở nên gần gũi, thân thiết.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được đầy đủ  như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
- Trả lời được 2 ý: 0,75 điểm
	1,0

	
	10
	Vẻ đẹp tâm hồn nhân vật trữ tình:
- Một tâm hồn trong sạch, thanh cao, luôn muốn lánh đục về trong, xa rời danh lợi. 
- Một tâm hồn yêu mến cuộc sống thanh sơ, đạm bạc, gắn bó hòa hợp cùng thiên nhiên.
- Một tấc lòng trung hiếu với nước với dân.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được đầy đủ  như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
- Trả lời được 2 ý: 0,75 điểm
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận về thói hám danh, hám lợi của một bộ phận người trẻ hiện nay.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Thói hám danh, hám lợi của một bộ phận người trẻ hiện nay.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
· Giải thích: Thế nào là thói hám danh, hám lợi?
Hám danh, hám lợi là việc bất chấp mọi thủ đoạn để có được danh vọng và chiếm đoạt lợi ích chung để thu vén, thỏa mãn lòng tham của bản thân.
· Thực trạng: Đây là thói xấu đang ngày càng phổ biến trong thời đại hiện nay. Ngày càng nhiều người trẻ mắc thói xấu này.
· Phân tích tác hại, hậu quả:
+ Thói hám danh, hám lợi khiến nhiều người sùng bái và mải miết chạy đua với vòng danh lợi để thỏa mãn tham vọng quyền lực.
+ Thói xấu này sẽ điều khiển con người khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn, lạm dụng chức quyền để trục lợi cá nhân, tước đoạt những lợi ích chính đáng của người khác.
+ Thói xấu của nhiều người là nguyên nhân chính cản trở sự phát triển của một xã hội công bằng – dân chủ – văn minh.
…
- Nguyên nhân của thói hám danh, hám lợi:
+ Sự lên ngôi và chi phối của đồng tiền.
+ Con người sống không có lí tưởng, không đủ mạnh mẽ, giữ vững lập trường để chống lại những cám dỗ; sống tiêu cực, lệch lạc.
+ Do lối sống nhanh, sống gấp và tư duy đám đông của nhiều người khiến họ bị cuốn theo vòng lợi danh.
… 
- Bàn luận: 
 + Con người cần rèn luyện lối sống giản dị cùng những lí tưởng sống cao đẹp.
  + Lên án, phê phán lối sống thực dung, coi trọng giá trị đồng tiền và hư danh. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm – 2,5 điểm.
- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,25 điểm - 1,75  điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 1,0 điểm.                                                                                             
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ  pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng thực tiễn đời sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Hoàn thành các bảng hệ thống kiến thức học kì I.
2. Chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối học kì I.
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Sách giáo khoa Ngữ văn 8 – KNTTVCS
- Nội dung công văn 5512/BGD-ĐT. 
- Nội dung modul 1, 2, 3 được tập huấn. 
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